
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
P901-8, Tầng 9, Tòa nhà Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TOOL MATE VINA

0109026172

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất dầu mỡ bôi trơn, dầu thủy lực

1920

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

3. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất công cụ/dụng cụ của máy móc cơ khí;
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bong và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát);
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô.
- Sản xuất vật liệu làm kín từ phi kim loại;
- Sản xuất mica và các sản phẩm từ mica.

2399

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

9. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất vỏ điện thoại

2630

10. Sản xuất pin và ắc quy
Chi tiết: Sản xuất pin các loại

2720

11. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Sản xuất máy hút bụi

2750

12. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TOOL MATE VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOOL MATE VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOOL MATE VINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: Sản xuất máy chân không

2813

14. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

15. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy làm sạch hơi

2819

16. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Sản xuất máy cắt kim loại

2822

17. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Sản xuất mũi khoan

2824

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất máy hút chân không; 
- Sản xuất nhám xốp

3290

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn vỏ điện thoại

4652

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn dầu mỡ bôi trơn; 
- Bán buôn dầu thủy lực; 
- Bán buôn dầu cắt gọt kim loại

4661

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Bán buôn bột đá, đá mài hoặc đánh bóng và các sản phẩm tự 
nhiên, nhân tạo, các nguyên liệu mài,
 - Bán buôn băng dính; 
- Bán buôn vật liệu làm kín từ kim loại, phi kim loại; 
- Bán buôn các sản phẩm từ plastic; 
- Bán buôn pin các loại; 
- Bán buôn mica và các sản phẩm từ mica; 
- Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axits và lưu huỳnh...; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn nilong.

4669
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26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn nhám xốp

4663

27. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng công cụ/dụng cụ của máy móc 
cơ khí.

4690(Chính)

28. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ 
ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vỏ điện thoại

4741

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nhám xốp; 
- Bán lẻ đồ ngũ kim

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí; trừ hoạt động 
của đấu giá viên)

4773

33. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng công cụ/dụng cụ của máy móc cơ 
khí

4799

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135517165
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Gia Viễn, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Gia Viễn, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   CAO THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ

21/07/1994 Kinh Việt Nam

10/06/2010 Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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